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ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03:   Thôn Phú Cang 2
	STT


	Họ 
và tên(2)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay(3)
	Trình độ hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ(4)
	Nơi làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Đại biểu QH, HĐND

(nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Khoa
	27/5/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Duy Vinh Duy Xuyên Quảng Nam
	Phú Cang 2           Vạn Phú, Vạn Ninh,  Khánh Hòa
	12/12/ Bổ túc
	Cử nhân Luật
	
	
	
	Công chức Tư pháp -Hộ tịch 
	UBND  xã Vạn Phú
	18/4/2005
	
	

	2
	Nguyễn Hoàng Minh
	22/01/1969
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 2,          Vạn Phú, Vạn Ninh       Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	
	
	
	
	Giám đốc HTX NN Vạn Phú 2
	Hợp tác xã NN Vạn Phú 2
	30/10/2005
	Đại biểu HĐND xã  NK 2016-2021
	

	3
	Đặng Thị Hồng Phượng
	20/5/1976
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 2 Nam           Vạn Giã,  Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Đại học Xây dựng Đảng- Chính quyền- Nhà nước
	
	Trung cấp
	 Tiếng Anh C
	Phó Chủ tịch UBND xã
	UBND xã Vạn Phú
	11/02/2007
	Đại biểu HĐND xã  NK 2004-2011;  2011-2016; 2016-2021
	

	4
	Phan Lâm Phượng
	06/3/1985
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Bình Vạn Ninh Khánh Hòa
	TDP số 8,                Vạn Giã, Vạn Ninh,   Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Cao đẳng Thư ký Văn phòng
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh A
	Công chức Văn phòng –Thống kê
	UBND xã Vạn Phú
	25/8/2012
	
	

	5
	Võ Ngọc Quang
	17/6/1972
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên
	Phú Cang 2           Vạn Phú, Vạn Ninh Khánh Hòa
	11/12/ Phổ thông
	
	
	
	
	Bí thu chi bộ Phú Cang 2
	Thôn Phú Cang 2
	20/9/2009
	Đại biểu HĐND xã  NK 2016-2021
	

	6
	Tạ Xuân Trường
	25/3/1961
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hồng Thái Kiến Xương Thái Bình
	Tân Phú,
  Vạn Phú Vạn Ninh, Khánh Hòa
	10/10/ phổ thông
	Trung cấp Công nghệ thông tin
	
	
	
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
	Hội Cựu chiến binh xã Vạn Phú
	08/11/2003
	
	

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	01/01/1979
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Canh Vinh Vân Canh Bình Định
	Tân Đức Tây,             Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Đại học Sư phạm Tiểu học
	
	Trung cấp
	
	Phó hiệu trưởng Trường TH Vạn Phú 2
	Trường Tiểu học Vạn Phú 2
	08/8/2008
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Thái
	01/2/1993
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 1              Vạn Phú, Vạn Ninh Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Trung cấp Công tác xã hội
	
	 
	Tiếng Anh A
	Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã 
	Đoàn TNCS HCM xã Vạn Phú
	10/12/2017
	Đại biểu HĐND xã  NK 2016-2021
	

	Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 08 người

Số đại biểu Hội dồng nhân dân được bầu tại Đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người
	Vạn Phú ngày 22 tháng 4 năm 2021
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